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I. TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
Câu 1: Tỉnh Quảng Nam có diện tích đứng thứ mấy so với cả nước?
A. Thứ 1                        B: Thứ 3                  C. Thứ 6                       D: Thứ 16
Câu 2: Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương?
A: 15                   B:  16            C: 17                                D:  18
Câu 3: Huyện, thành phố nào sau đây có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Nam?
A. Nam Giang          B:  Tây Giang             C: Tam Kỳ                   D: Hội An
Câu 4: Phía Bắc tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với quốc gia/ tỉnh/ thành phố nào sau đây:
A. Quảng Ngãi          B: Kon Tum         C: TP Đà Nẵng, TT- Huế               D:  Lào
Câu 5: Phía Nam tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với quốc gia/ tỉnh/ thành phố nào sau đây:
A. Kon Tum           B: Gia Lai       C. Quảng Ngãi              D:  Lào
Câu 6: Phía Tây Nam tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với quốc gia/ tỉnh/ thành phố nào sau đây:
A. Kon Tum             B: Gia Lai                C. Quảng Ngãi                   D:  Lào
Câu 7: Tỉnh Quảng Nam thuộc vùng nào sau đây của nước ta:
A. Bắc Trung Bộ      B: Tây Nguyên      C: Duyên hải Nam Trung Bộ        D:  Đông Nam Bộ
Câu 8: Huyện/ thị/ thành phố nào sau đây của tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với Lào?
A: Tây Giang, Đông Giang                           B:  TX Điện Bàn, Đông Giang
C: Phước Sơn, Bắc Trà My                          D:  Tây Giang, Nam Giang
Câu 9: Quảng Nam có đường bờ biển dài khoảng bao nhiêu km?
A: 80km             B: 100km                C: 115km                       D: 125km
Câu 10: Tỉnh Quảng Nam có 2 xã đảo là:
A. Tân Hiệp và Tam Thanh                        B: Tân Hiệp và Tam Mỹ Tây
C: Tân Hiệp và Tam Hải                            D: Tân Hiệp và Tam Mỹ Đông
Câu 11: Các bãi biển của Quảng Nam theo thứ tự từ bắc vào nam là:
 A:An Bàng, Hà My, Tam Thanh, Biển Rạng       B: Tam Thanh, Biển Rạng, An Bàng, Hà My
C: Hà My, An Bàng, Tam Thanh, Biển Rạng       D:  Biển Rạng, Tam Thanh, An Bàng, Hà My
Câu 12: Cảng biển nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Nam?
A. Kỳ Hà, Chu Lai                      B:  Tiên Sa, Chu Lai
C: Dung Quất, Chu Lai              D: Quy Nhơn, Chu Lai
Câu 13: Đây là 2 địa phương có nghề nuôi tôm mạnh nhất Quảng Nam:
A: Hội An, Duy Xuyên                    B: Thăng Bình, Duy Xuyên
C: Thăng Bình, Núi Thành             D: Duy Xuyên, Núi Thành
Câu 14: Huyện, thành phố nào sau đây có diện tích nhỏ nhất tỉnh Quảng Nam?
A:  Tây Giang           B:  Điện Bàn           C: Phước Sơn                 D: Hội An
Câu 15: Danh xưng Quảng Nam ra đời vào năm nào?
A: 1471                 B: 1475                   C: 1480                     D: 1485
Câu 16: Các khoa thi đầu tiền ở nước ta được mở ra dưới thời vua, chúa nào?
A: Chúa Nguyễn Phúc Nguyên                      B: Chúa Nguyễn Phúc Ánh
C: Vua Lê Thánh Tông                                   D: Vua Trần Nhân Tông
Câu 17: Quảng Nam là nơi khởi phát của nhiều trào lưu Duy tân vào thời gian nào?
A: Đầu thế kỉ XX        B: Đầu thế kỉ XIX        C: Đầu thế kỉ XVIII        D: Đầu thế kỉ XXI
Câu 18: Biểu hiện của truyền thống hiếu học ở Quảng Nam là:
A: tinh thần ham học hỏi, thích hiểu biết, ý thức học tập tự giác
B: thái độ coi trọng sự học, đề cao việc học và sự quan tâm của gia đình, xã hội đến giáo dục
C: A, B đúng                           D: A, B sai
Câu 19: Quảng Nam tách ra từ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng năm nào?
A: 1995                B: 1996                            C: 1998                                D: 1999
[bookmark: _GoBack]Câu 20: Sâm Ngọc linh còn có tên gọi khác là gì?
A:  sâm Việt Nam                  B: sâm Khu Năm           C: A, B đúng              D: A, B sai
II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 1. Theo em, truyền thống hiếu học có vài trò như thế nào đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội?
Trả lời: 
Hiếu học sẽ giúp con người không chỉ thoát nghèo mà còn có thể giàu có một cách sang trọng. Bởi vì nhờ hiếu học mà con người có được nghề nghiệp, có thu nhập cao và ổn đinh. Tài năng của mỗi cá nhân được tỏa sáng, có cơ hội để họ thỏa ước mơ của mình. Gia đình đầm ấm, sung túc, ngoài xã hội không có tệ nạn đáng tiếc; cái xấu, cái ác sẽ bị đẩy lùi. Cho nên hiếu học là kế sâu rễ bền gốc, là quốc sách để quốc gia phát triển bền vững. Hiếu học là con đường để mỗi gia đình hạnh phúc, ấm no. Hiếu học là hướng đi giúp mỗi cá nhân thành đạt một cách đàng hoàng.
Câu 2. Kể tên 4 nhà máy thủy điện công suất lớn nhất ở tỉnh Quảng Nam.
Trả lời: ( Đúng một thủy điện cho 0,5đ)
A VƯƠNG ( 210MW), ĐĂKMI 4 ( 208 MW), SÔNG TRANH ( 190 MW), SÔNG BUNG 4 ( 156 MW). 
